
CIỚI THIỆU CÔNC TY

Women jiang cóng yĩ ge diànshì jianbao kâishĩ, 
dằgài fang 15fẽnzhõng.
Chúng ta sẽ bắt đầu từ đoạn băng, nó chiếu 
khoảng 15 phút.

3 ử í H X i í i i m a i c
Cãnguãn dàgằi yào yĩgebàn xiăoshí, 3 diăn zhõng 
yĩqián huí dào zhèlT.
Tham quan hết khoảng 1 tiếng rưỡi, chúng ta phải 
quay lại đây trước 3 giờ.

a í ỉ l ^ # E f t i r r i ĩ B

Women xĩn de shẽngchăn xiằn íẽichắng chénggòng, 
women jĩnnián yĩ bă gõngchăng kuozhan le liăng 
bèi.
Dây chuyền sản xuât mới của chúng tôi hoạt động 
rảt thành công, năm nay chúng tôi đã mở rộng nhà 
máy gấp hai lần.

■n f t  fi] ft if tti ỉí ÍÌ1 'Á H]. f o ti Ấ tí »j £. a  iM ftíj nạ ?
wỗ jiãng xiằng nĩ jìèsliào women de sõn^sì, nT 
you shénme tèbié xiăníi zhĩdào de ma?
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Tôi sẽ giới thiệu với ông về công ty của chúng tôi, 
ông có gì muốn biết không'ì

5.
Women hái you yíxiẽ bàogào xiằng ní jièshào 
bèijĩng zĩliào.
Chúng tôi còn có một số  tư liệu muốn giới thiệu với 
ông.

Nĩmen gõngchấng hé qítã sùjião gõngchấng you hé 
chàbié ne?
Nhà máy của các ông có khác biệt gì với các nhà 
máy chê tạo chât dẻo khác'ị

sill de, women de shẽngchẵng sùdù shì qítã 
gõngchăng hăng bèi.
Vâng, tốc độ sấn xuảt của chúng tôi luôn gấp đôi 
các nhà máy khác.

Wo yằo xiàng nĩ shuõmíng bến gõngchăng de 
tèxìng.
Tôi muốn giải thích với ông về đặc tính của nhà 
máy này.

9. i ì j ỉ a ỉ ] « ^ 0 4 t t i r ;
Zhè shì women de quán zìdồnghuầ gõngchăng.
Đây là nhà máy tự  động của chúng tôi.

10. +
Zhè shì tóngyè zliong ziiìxĩn xíng de.
Đây là quy mô hiện đại nhất trong ngành công 
nghiệp.

89



It.  Ỉ9ỈB r 20%.
T õngsuò zidongliua women de X ìàolù zengjia le

20%.
Thông qua quá trinh tự động hoá. hiệu suảt của 
chúng tôi đả tăng 20c/r.

12.

Qĩng nĩ "àosù WO [ìiẽi jlàn cliénspĩn de shẽn"chẵn 
chéngbễn liăo ma?
Đề nghị ông cho tôi biết giá thành sản xuất của mỗi 
thành phàm dược không?

13.
Konspằ WO bú zhĩdào, rang wo lái xúnwèn yíxiằ 
gãi ZĨ1 de fìizé rén .
Chắc là tôi không biết, đê tôi hỏi người phụ trách 
của tô nàv.

4. M 4 & Í I Ỉ O i i r ầ
Guãnyú nà shì WO bìi săn q u èd ìn a , jiang

Xìãnsliẽncĩ y ĩn íỉcã i zliĩdằo dá ' àn .

Tôi không dám chắc về việc đó, ông Tưởng có thê 
biết rõ hơn.

5. i t f l i r t& in U i i i r r
Rằnĩ wồ zhíjiẽ wèn jĩnslT hăo ma?
Đê tôi trực tiếp hỏi giám đốc.

6. i í - ! l k Ả ± * M

Nà bùfẽn WO bù slúixĩ, làng wo zhao zhuanye 
rénshì lắi shuõmínỉỊ.
Tôi không biết phần dó. dê tôi tìm chu\cn qia tới 
giái thích.
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17. ílc *a Jắ {*; íil M 11 4  àịị .
S liì d e ,  WO xiănạ: z liĩd à o  n ĩm en  de rì shẽn£>chăn é .  

Vảng, tôi m uốn biết mức sán xuât ngày của các anh.

18.
Nĩ xiẫn" zliĩdào sliénme?
Ong m uôn biết gì'ỉ

19.
You shénme shìqíng yằo wồ xiángxì shuõmíng de 
ma?
Có việc gì cần tôi giẩi thích rõ khôngỉ

20. f ô U M í ì i M T . r . t ; # ?
NT renwei women de gõngcliăníỊ zenyang?
Ông thấy nhà m áy của chúng tôi thê nào?

21. $  w  Ềí M ÍỊI f t  ,
Wo you shẽnkè de yìnxiàng.
Tôi có ấn tượng său sắc.

2 2 .  J U l  r r *  | n ] ,

Women zhuan yòng le nĩ bấomiì de shíjiãn, 
íẽicháng "ănxiè.
Chúng tôi đã chiếm quá nhiều thời g ian quý báu 
của ông, xin chân thành cám ơn ông.

23. M t f T . r B * .  a t n f i f M ' T L f t s & t f r f t ,
Nĩ líkãi gõngcliẵng shí, women you jian X iao lTwii 
y à o  sò n g  íỊễi n ĩ .

Khi nào ông rời nhà máy, chúng tôi có món quà 
nhỏ muốn dành tặng ông.
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MẶC CẢ, TRẢ CIÁ

1. ỈB fi'J í/ì1 ic u  1000 f  0  -% £  800 JI, ốu -k 1  ìĩ $  tír 10
nạ 7

N ĩ bào de jià shì mễi 1000 ge yào mễijĩn 800 
yuán, 1Í 1 dằ liàng dìnggòu you zliekou ma?
Giá báo của anh 1000 cái là 800 đô, nếu đặt mua 
với lượng lớn thì được giảm giá chứ'ỉ

2. tó tò. fitfrtn , 0Èt5OOO*-ainnĩí&5%ftflríDc

Sliì de, you zhekcni, chão guò ge women kề gễi 
5% de zhékòu.
Vảng, có giảm giá, nếu vượt quá 5000 thì chúng tòi 
có thể giảm 5%.

3. M i ĩ M l
Gẽnjù dìnggòu shùliàng de dàxiăo, women kễ 
tígòng lèijìn de zhékòu.
Theo mức độ về sô lượng đặt mua, chúng tôi có thể 
giảm giá luỹ tiến.

4. f t í ỉ l8 fô í ỉ i f ê t t í8 ỉ i6 % fô r r fn .
Women zhèn de wúfấ tígòng chãoguò 6% de zhékòu. 
Quá thực chúng tôi không thê giảm giá quá 6%.

5. 6 % m r r « « P R i W r t f t M j
6% de zhékòu shì WO quán xiằn nèi suỗ nén" <*ễi1 o o
nT d e .
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Chiết khấu  6% là thuộc quyền hạn m à tôi có thê 
g iảm  cho anh..

6. r*pun M ' M ì ĩ t ì 3 0 0  * ;T ; ia T r
Jlù wồ de yìjiàn láishuõ, chấnpĩn jiàgé bìxũ dìng 
zài 300 mếiyuán yĩxià.
Theo ý  kiến của tôi th i giá cả sản p h ẩ m  phải đặt 
dưới 300 đô.

Women rènvvéi nĩmen de chẫnpĩn duì guấngdằ 
shìchấng ér yán tài zliuãnyè huầ le.
C húng tôi thấy sản phẩm  của các anh là quá  
chuyên dụng  đối với thị trường.

8. U t t f i í l * Ế ( í í « ( õ | l ễ .  '>?
Nà shĩ women xiăng q ĩ jià qián wèntí, nĩ xĩnmù 
zhong de jiàqián shì duõshăo?
Nó khiến chúng tôi nghĩ đến vấn đề giá cả, theo 
anh th ì giá bao nhiêu 'ị

9. 8.7 Jj % J t , Ì T M È t  100 5%tt

Women jianshao dào mếi tái 8.7 wằn mếiyuán, 
dìnggòu q ĩ guò 100 tái gễiyĩí 5% de zhékòu. 
Chúng tôi bớt 8,7 vạn đô mỗi chiếc, nếu đặ t m ua  
quá 100 chiếc sẽ được g iảm  5%.

Dãnjià sìhii hélT, dàn women xĩwằng gếiyữ gèng 
2ão de zhékòulù.
Đơn giá h ình  nh ư  hợp lý, nhitng chúng tôi muốn  
đưa ra tỷ lệ chiết khấu cao hơn.
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T*- efryr
11. iTW 500 Ế ắ  500 ĩ ’ 7%^tìr

Dìngíiòu 500 liuò 500 tái yĩshàng dõu you kễnéng 
gễiyìí 7% de zliékòu.
Đặt mua 500 chiếc hoặc trên 500 chiếc đều được 
giảm 7c/r.

12. K in W ỉ ỉ í nun f i t t . # M * f U I * ' > * ?
Nĩmen de clìănpĩn zuì yõuhuì de jiàgé shì duõshăo
ne?
Giá itu đãi nhất đối với sán phàm của các anh là 
bao nhiêu ị

13. aSttSBriTfftftfiifijifc’ ,
Zhè yào gẽnjù suỗ dìng de slnihàng érdìng.
Điều này do số lượng đặt mua quyết định.

14.
N ĩ rènwéi nnnen chănpĩn de jiàgé gõngpíng ma? 
Anh thấy giá sán phàm của các anh có phái chăng 
khôngì

15. M l í ịH t l i f t £ '> ”£?
Nĩmen mếi j làn yào duõshăo ne?
Giá môi bộ của các anh là bao nhiêu?

16.
Zhè zliong chănpĩn nìmen de pĩfẵjià shì duõshẵo
ne?
Giá bán buôn của sán phàm này là bao nhiêu?

17.
Zons zhékòu Iiĩmen zhiinbei tíqòng duõshăo?
Giá chiết khấu chung là bao nhièuỊ

18. % Lề ? I P a un Mtt ft ft Ì£$B} ịnỊ M  *  k \ Ằ  í



Kăolu dào chẩnpĩn de xingzhi hé yùnshũ shijian nà 
kằn lái tài kuài le.
Xét về tính chất và thời gian vận chuyên của sản 
p h à m  là quá nhanh.

19. ( H M f f c t i t M  4 0 % « .  

« m  " T H Í  ã  í  i s .

Qítã mấi zliu duì zliè huồwìi hến mănyì, dằn 
rúguồ nĩ néng xiãn fù 40% huòkuăn, women kễyí 
yánchí jlão yùn.
Các ông chủ khác rất hài lòng về loại hàng này, 
nhưng nếu anh trả trước 40c/r tiền hàng, chúng tôi 
sẽ kéo dài thời g ian giao hàng.

20. i ẽ t S t ó S É M i ẫ r M í í ẹ .
Yùnfèi kồngpằ yào yóu zliizao chấngshãng lái 
chéngdãn.
Chi p h í vận chuyển chắc là do bên nhà sản xuăt 
chịu trách nhiệm.

21. H S K U i i S S f i

Rúguồ nT néng baozlieng yòng chéngíấ yanwii fahuo 
fangshi zliun shí fă huò, nĩ de xiãoshồujià women 
kếyĩ jiẽshòu.
Nếu anh có thê bảo đám  việc giao hàng đúng hẹn 
bằng phương thức phạ t nếu giao hàng muộn, thi 
chúng tôi có th ể  chấp nhận giá bán của anh.

22. Ì5 t  tò i!  #
Yiinfei yóu slìiú lái fùzé ne?
Ai sẽ chịu trách nhiệm  về p h í vận chuyển í

23. Ì t M Ì s t l E ?

900 CÂU GIAO TIẾP THƯ0NG MẠI HOA - VIỆT
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Shu í fiidan yunfei ne?
Ai chịu trách nhiệm về phí vận chuyên ị

Nà shì shu yú măi fang de zérèn, women jĩn
cliéngdãn tígòng suỗyỗu wénjiàn de íèiyòng.
Đó là thuộc trách nhiệm của bên mua, chúng tôi 
chỉ chịu trách nhiệm về chi phí cứa tảt cả mọi tài 
liệu.

Women yế yào guì fãng fùzé bấoxiằn yĩjí bẵ
huòwù yùn dào gang kỗu de íèiyòng.
Chúng tôi củng muôn bên mua chịu bảo hiểm và 
chi phí vận chuyển hàng đến cảng.

56. a i n i i i i i l t M i r i t M l f r c
Rúguồ shì nàyàng, women yexũ xũyào zhòngxĩn
tăolùn jiàgé.
Nếu như vậy, chắc chúng ta phải thảo luận lại giá 
cả.

!7. ! * í ỉ 1 # Ì S t S t t £ f t l l t i B | Ễ t t £ B t « « ?

Women xĩwàng cháng guĩ de fãhuò shíjiãn shì
shénme shíhòu ne?
Chúng ta muốn thời gian giao hàng thông thường 
là khi nào ỉ

8. g f l i iỄ i8 £ i íW f l - £ « i í« ?
Chéngíấ yánchí íầhuò you shénme baozhena ne?
Có đảm bảo gì về khoản phạt khi giao hàng muộnì

9.
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Qĩng gàosù women jí  zhong kềnéng de yùnshũ 
íăngshì de jiàgé.
Đề nghị cho chúng tôi biết giá của những phương 
thức vận chuyên có thể.

Women bìxũ hécliá yíxiằ yóu qítã gõngyìng shãng 
tígòng de fèilù.
Chúng tôi phải kiểm tra lại phí vận chuyến của các 
nhà cung ứng khác. /

31. K g t t S S 5!
wồ xiấng cóng guì gõngsì gòumẫi yíxiẽ diànnấo. 
Tôi muôn mua vài bộ máy tính ở quý công ty.

32. J i f n t f K s M E P M t t W t t i M X ® ,  Ì Í Í N « - T a *

Women duì guì fang de yìnhuầ zhènsĩ wéijĩn hến 
gănxìngqù, qĩng jièshào yíxià guì fầng de jiàgé 
hăo ma?
Chúng tôi rất thích khăn lụa in hoa của quý công 
ty, đề nghị giới thiệu qua về giá cả đươr khôngì

Women Xiang liaojie yíxià nĩ fãng zài zliè 
íầngmiàn de gònghuò nénglì jí xiãoshòu tiáojlàn. 
Chúng tôi muốn tìm hiếu vê khả năng cung ứng 
hàng và điều kiện bán mặt hàng này của quý công
ty-

14. $  ííl — % nn <•
Women jí xũ yĩdếng pin.
Chúng tôi cần gấp hàng loại A.
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35.
Rúguồ yĩdếng pĩn wíi huò, èrdễng pin yế kễyĩ. 
Nếu không có hàng loại A, thì hàng loại B cũng
được.

36. f Ễ m * D a * £ f i ± £ « 8 t ì ũ ì i ĩ .  M s a r i ố m  
i .
Women zhĩdào guì fang shì zliuyao méitãn chũkỗu 
shãng, néng manzu women de xũqiú liàng.
Chúng tôi biết các ông là nhà xuất khẩu than chính, 
và có thể đáp ứng lượng nhu cầu của chúng tôi.

37. ì S M ì ặ Ễ à t ^ & M í ỉ l c
Qĩng nín bă shãngpĩn huàhầo gàosù women.
Đề nghị cho chúng tôi biết sô'của sản phẩm.

38.
Nín néng tígòng yí ge cãnkăo jià ma?
Ông có thể đưa ra giá tham khảo không ?

39.
Hy vọng các ông quan tâm về giá sản phẩm còng 
nghệ của chúng tôi.

40. M l M ± £ « a í ề S j ) ặ f f t ?
Nĩmen bằo chuán shàng jiãohuò jià háishì dàoần 
jià .
Các ông báo giá FOB hay giá CIFi

41.
Qĩng j ìẽdào women de xún j ìàdăn hòu mấshàng gếi 
women baojia.
Đề nghị sau khi nhận được đơn hỏi giá thì báo giá 
ngay cho chúng tôi.
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2.

Mùqián women de yíxiẽ kèhù duì nĩmen de 
chúnmáo dìtăn põ you xìngqù, bìng xúnwèn qí 
zhiliang hé jiàgé.
Hiện nay một số  khách hàng của chúng tôi rất 
thích thảm len của các ông, họ muôn hỏi về chất 
lượng và giá cả của nó.

ill ( f t * )  200 â f t $ ; i i ỉ R â t t * ằ « & '
Women zheng dăsuàn dìnggòu nĩ fầng de íẽigẽ pái 
zìxíngchẽ. Rúguo nĩmen néng gếi women (gòumăi) 
200 tái de xiángxì bằopán jiãng bú shèng gănjĩ. 
Chúng tôi đang định đặt mua xe đạp hiệu Flying 
Pigeon của các ông. Nếu có thể báo cho chúng tôi 
biết giá của 200 chiếc mà chúng tôi đặt mua, tôi sẽ 
rất cảm ơn.

Qĩng jìgỉi vvồmen yồuguãn hĩ fầng yĩngxiór.g pái 
zìláishuĩ bĩ hé yuánqiúbĩ de zĩliào, yĩbiằn women 
xiằng gùkè jièshằo nĩmen de chấnpĩn.
Đề nghị gửi cho chúng tôi tài liệu về bút mực và bút 
bi hiệu Hero, đ ể  chúng tôi giới thiệu với khách 
hàng về sản phàm của các ông.

45. # a f f i

Women rènvvéi nĩíãng de chũnlán pái kõngtiáojĩ zài 
zhèlĩ huì hến chàngxião, xĩwàng liếnkuằi shòudào 
nĩmen de yàngpĩn.



T*- efotf  _________g ----
Chúng tôi thấy máy điều hoà hiệu Xuân Lan của 
các ông bán ở đâ\ rất chạ\, hy vọng sớ?n nhận được 
hàng mẫu cùa các ông.

16.
Qĩng jigei women guì fãng de shíyĩng zhõng jiầ 
mùdãn.
Đề nghị gửi cho chúng tôi đơn giá của đong hổ 
thạch anh.

17. M
Bìxũ yĩ kãislií j lù jiang qĩng de shì, you 
jìníỊzhẽnglì de bàojlà kếyĩ jièshòu.
Điều cần nói rõ ngay từ đầu là, có thể chấp nhận 
giá báo có sức cạnh tranh.

18. ±  i |  tô ífí E f  10 10 H £  ft . “I Jc $  fil §<] $  Ô i£
M f H f c T / S t .  i m i S Ô T ' * ® # -
Shàng shù xúnjià y ĩ yú 10 yuè 10 rì fãwăng de 
fãng, kễshì women dào xiànzài hái méi shòudào 
n ĩ fang dáfù, qĩng zaori íăpán bú shèn gănxiè. 
Đơn hỏi giá trân đã chuyển chn các ông ngày mùng 
10 tháng 10, nhiùig đến nay chúng tôi vẫn chưa 
nhận được cău trả lời, mong sớin nhận được thư trả 
lời của các ông.

Women qĩdài nĩ fầng diù wo fans de xủrtpán zuò 
chũ dáfĩi.
Chúng tôi mong các ông trả lời việc hỏi giá của 
chúng tôi.

0. f t i i T t f f t T f f t t f t f c u a s t i t s ' i v

00



Women duì guìíãng de zhuzhipTn zhiliang 
chõngmăn xìnxĩn.
C húng tôi luôn tin tưởng về chất lượng hàng trúc 
của các ông.

ỉ* pn '

Rúguồ guìíăng méiyồu suỗ yằo zhiliang de chănpín, 
qĩng tígòng yu zhĩ Z11Ì jiẽjìn de chẫnpTn.
Nếu các ông không có sản phẩm  đáp ứng yêu cầu 
về chất lượng, đề nghị đưa ra sản p hẩm  tương tự.

52. i ff£ M í ỉ m 7 7 0 T i t f

V '
Gănxiè guì fang xúnjià. Qĩng gàosù women guì 
fầng suỗ xũ shùliàng yĩbiàn wo fang bàojià.
Cảm ơn việc hỏi giá của các ông. Đề nghị cho chúng  
tôi biết sô lượng đặt m ua đê tiện báo giá.

53. í i U Ẵ M ^ i í i í l i í í .  E S m ỳ .  
wồ rènwéi jiàgé bù chéng wenti. Zuì zliòngyào de 
sill nĩ fang néng gòng huò duõshấo.
Tôi nghĩ giá cả không thành vấn đề. Quan trọng  
nhất là các ông có th ể  cung cấp bao nhiêu hàng.

>4.
Nín ziiì hăo gếi women yí ge cũluè de jiầgé.
Tốt nhất ông cho chúng tôi một đơn giá chung.

s. l a n * .  a n  S Ậ M *
')' ±  5? K  f t  T  f t  t  ÍI!J !íí tò
Women duì nT fang de chănpĩn íẽicháng mănyì, 
zlieng yù dìnggòu. Women dìngdãn de dà xiăo 
zhĩíyào qĩíjué yú nĩ făng de jiằgé.

900 CÂU GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI HOA - VIỆT_______ _____
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T*.
Chúng tôi rất hài lòng và muốn đặt mua ngay sản 
phàm của các ông. Sô lương đơn đặt hàng của 
chúng tôi chủ yếu phụ thuộc vào giá bên ông.

56. £tntffifòfnì7 
ÍS.
Rúguồ n í fãng jiàgé b ĩ qítã jingzheng duìshồu de 
yõuhuì, women jiãng xiàng nĩmen dìnghuò.
Nếu giá bên các ông hời hơn giá của đối thủ cạnh 
tranh, chúng tôi sẽ đặt mua hàng của các ông.

57. m s f e t t & s f c & s t t f f r f o .  a í i a í ì i t t ỉ t i & Ê ?  
Nengfou gằozhĩ zhè xiẽ diànrèqì de jiàgé, yĩbiàn 
women zuò chũ jueding?
Có thể cho chúng tôi biết về giá của những thiết bị 
sấy điện này để còn quyết định không ?

58.
QTng gàozhĩ kễ gòng xiằnhuò de shùhàng.
Làm ơn cho chúng tôi biết sô lượng hàng có thê 
cung cấp tại kho.

59.
Women jíyú zhrdao guì fãng duõcháng shijian néng 
jião huò.
Chúng tôi nóng lòng muốn biết thời gừin có thê 
giao hàng của các ông.

60.
Xiãngxìn yóu yú wỗ fầng dàliàng dìnggòu gùiíầng 
néng bào zuì yõuhuì jiầgé.
Tin rang do bên tôi đặt mua với số  lương lớn nên 
các ông sẽ báo giá ưu đãi nhất.
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61.
Xiãngxìn guìíẵng néng manzil women de yàoqiú. 
Tin răng ph ía  các công có thê đáp ứng yêu cầu của 
chúng tôi.

Xĩvvàng zliè jiang shì women híilì shãngyè wănglái 
de liánghăo kãi duãn. Women baozheng jiang duì 
guì fang de bàojià yỉí y ĩ rènzlièn de kăolù.
Hy vọng đây là sự  khởi đầu tốt đẹp cho mối quan  
hệ thương m ại đôi bên cùng có lợi của chúng ta. 
Chúng tôi hứa sẽ nghiêm  túc suy xét về giá báo của 
các ông.

63. 20% fôfó<M ln, M Í T ! *  1000 n a i

Women tõngcháng gếiyu 20% de shãngyè zhékòu, 
wài jiã dìng huò 1000 jiàn yíshàng de shùhàng 
zhékòu.
Chúng tôi thường g iảm  20%, ngoài ra còn g iảm  giá  
với đơn đặ t hàng có s ố  lượng trên 1000 chiếc.

64. a!]as#iiiafiisa*ji**j!ri8tii.
Women há 1 xiăng zhĩ chũ women zliuyao yĩ 
chéngduì jiãodãn íăngshì jiézhằng.
Chúng tôi còn m uốn nhấn m ạnh răng, chúng tôi 
chủ yếu thanh toán bằng hối phiếu.

65. ẾÉ s  Slíí; 7Ĩ g  S'Ễử Sỉ Ế in s ỉ»  Ễ fí JD.

Ruò néng gaozlii nT fang shifou gếi xianjin zhékòu 
huò shãngyè zhekou, jiang bú shèng ganjr.
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Nếu có thê biết các ông sẽ chiết kháu tiền mặt hay 
chiết khấu thương nghiệp, chúng tôi rất cảm ơn.

Wo fang jians dìngqĩ dàliàna dìnggòu, yỉncĩ xiẵng 
zlũdào n ĩ  fầng gễi duõshẫo shùliàng zhékòu.
Chúng tôi sẽ định kỳ đặt mua với sô lượng lớn, vì 
vậy muôn biết các ông sẽ giám giá với sô lượng là 
bao nhiêu.

57. 4 fê [* ỉ£ í ỉ ,  a
Ă B Ê S IiT tt.
G uìíầng ruònéng bào yõuhuì jià b ìng bẵozhèng zài 
shòudào dìngdăn hòu 4 zliõu nèi jiaoh u o , W0 fãng 
jiãng  d ìn g q ĩ d ìn g g ò u .
Nếu các ông có thê đưa ra giá ưu đãi và bảo đảm sẽ 
giao hàng trong vòng 4 tuần sau khi nhận được 
đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ đặt mua đinh kỳ.

8. f t f l S f ê J t ì í i l 1 5 t í * © f ê S £ # # Ì S f i £ 1 Ì É t t t t l ọ l í S  
í ỉ l t t íH M
W o m e n  X ia n g  z l i i c h u  s h è n g d à n j i é  q i á n  j i ã o h i i ò  hễn 

zliòngyào bìng xĩw ằng guìíãng néng jiù  c ĩ  xiàng 
women Z110 chũ băozhèn<;.
Chúng tôi muốn nhản mạnh rằng, gừio hàng trước 
lê Nôen răt quan trọng và mong các ông sẽ bảo đảm 
điều đó với chúng tôi.

3. a # l ĩ ỉ í 8 f 8 t t -  Bỉ M i n * 3
ft t $  i í  £. Bí $  f
J ĩq ĩ jiãohuò hến zliònsyào, y ĩn w èi zliè zlion" huò 

hiizlnian hến k u ằ i. S iioyĩ women xũyào n ĩ  fan0 
baozliens j is l i i  j iaoh u o .

T*- Jtyy f ____________
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Giao hàng đúng  hẹn rất quan trọng, vi hàng này 
quay uòng rất nhanh. Cho nên chúng tôi cần các 
ông bảo đảm  sẽ giao hàng kịp thời.

70. f i t s & a # f t â  300 & £

Xĩnxĩ n í fang shì zhõngguó cíqì chũkou shãng. 
Nengfou gếi wo fang gõngyìng 300 tào cãnjù, WU 

yuèdĩ qián jiãohuò.
Được biết các ông là nhà xuấ t khẩu gốm sứ  Trung  
Quốc. Vậy các ông có thê cung cấp cho chúng tôi 
300 bộ đồ sứ, và giao hàng trước cuối tháng 5 được 
không?

tố ,
Women yìi gòu zliõngguố chá. qĩng yòng 
diànchuán gếi women bào zuihao jià, bìng 
shuõmíng chăngdì, baozliuang, kế gòng shùhàng jí 
zuì zao fầhuò rìq ĩ.
Chúng tôi m uốn m ua trà Trung Quốc. Đề nghị fax  
báo giá tốt nhất cho chúng tôi, đồng thời nói rõ uề 
nơi sản xuất, đóng gói, s ố  lượng có th ể  cung ứng và 
ngày giao hàng sớm nhất.

72. M F O B i f r .  M W #  H & 1  *  iề Ể{J mp ,
Qĩng bào FOB jià, zliiiming yóụịì bãoguồ tújĩng 
qĩngdăo zliì dà hán de yóuzĩ.
Đề nghị báo giá FOB, gh i rõ cước p h í gửi bitu kiện 
từ  Thanh Đáo đến Đại Liên.

73. fii £  u SI i t  100 ã  £  0Ĩ *n tó ịf ĩ to ,

105



Nengfou gàozhĩ dìnghuồ chãoguò 400 tái n ĩ fãng 
suỗ néng gễi de zhékòu.
Ông có thể cho chúng tôi biết tỳ lệ chiết khâu với 
đơn đặt hàng vượt quá 400 chiếc không?

M. È f « £ 8 ỉE S I * t t t t iT W . 
ì í $ '
Yóu yú WO fầng jiãng dìngqĩ dàpĩ liàng dìnggòu, 
xĩwàng guì fang ZIIO chũ yĩxiẽ tèshù de rằngbù.
Do bên tôi sẽ đặt mua định kỳ với sô lượng lớn, hy 
vọng các ông có những khoản ưu đãi dặc biệt.

'4. MffcT/tftft*
M 0 8 Ề ,  B PÍIA t 2%ắ3%tìÍ7c
Women shì tõngguò qu dé yòngjĩn lái jinxing 
shàngyè huódòng de. cóng n ĩ fang jiàgé zhõng 
shòuqũ y ò n g j ĩn ,  b iànyú  wo făng tu ĩx iã o .  Jíbiàn 

zhTyou 2% huò 3% yẽ xíng.
Chúng tôi tiến hành hoạt động thương mại thông 
qua tiền hoa hồng. Chúng tôi lấy tiền hoa hồng từ 
giá cả của các ông, để  tiến hành marketing. Dù chỉ 
có 29c hay 39r cũng được.

r
Dé zhĩ n ĩ fầng bào de dõu sliì dào ànjiằ, xĩwàng 
néng gếi women bào chuán shàng jiãohuò jià .
Được biết giá báo của các ông đều là giá CIF, hy 
vọng có thể cho chúng tôi biết giá FOB.

5. ifiỄỉnffc7jF*fógiT£'>?
Qĩng íào zhĩ n ĩ fãng dàgài yào dìng duõshăo?
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L àm  ơn cho biết các ông m uốn đặt khoảng bao 
nhiêu ỉ

77. f t O T £ £ f K i * # ỉ b P f t * '

Women jĩngyíng wĩbõlú chũ kou yèwĩi, xiàn 
mằomèi gếi nĩ fang jì qù wo fang bằojiàdãn gòng 
cãnkăo.
Chúng tôi k inh  doanh ngành xuất khẩu lò vi sóng, 
nay xin  m ạn phép gửi cho các ông bảng báo giá đê 
các ông tham  khảo.

a # # * * # .
Women hến gãoxìng shàudào nĩ fang 8 yuè 6 rì lái 
hán dé zliĩ n ĩ fang duì women de xiànjù íẽicháng 
gấnxìngqù.
Chúng tôi rất vui vì nhận được th ư  ngày m ùng 6 
tháng 8 của các ông và cho biết là các ông rất thích 
đồ chơi của chúng tôi.

-f r u t s t t
Women you gezhong gèyầng shìhé gé ge mánlTng 
céngcì de yángmáoshãn, tèbié shì nín zhuãnmén 
tídầo de qĩngshăonián shìchăng.
C húng tôi có các m ẫu áo len dài tay thích hợp với 
mọi lứa tuổi, đặc biệt là thị trường thanh thiếu  
niên m à ông nhắc tới.

80. +  2000 ít 
Íằ an c
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Women gõníỊchăng wanquan kễyĩ sliẽnschăn chũ nĩ 
fang xúnjiàdãn zliong yàoqiú de 2000 jlàn huòpĩn. 
Nhà máy của chúng tôi hoàn toàn có thê sản xuảt 
2000 chiếc theo yêu cầu trong báng hỏi giá của các 
ông.

31.
Women kế tígòng xiànhuò bìng àn n ĩ fang SUO 

ding rìqĩ jìãohuồ.
Chúng tôi có thể cung cấp hàng tại kho và giao 
hàng đúng hẹn.

Ỉ2. ữ í * £  g #  ft is $ iẵ  §  ® jF £  íĩ ,
Hễn gãoxìng gàosù nín nĩíãng yàoqiú de yùnshii 
shèbèi wo fãng key ĩ  íăluiò.
Rất vui được báo với các ông răng, chúng tôi có thể 
giao hàng băng thiết bị vận chuyên theo yêu cầu 
của các ông.

Ỉ3.
Women kễ tísòng sònghuò shàng mén fíiwĩi.
Chúng fci có thê chuyển hàng đến tận nơi.

Women kếyĩ xiàng nín baozheng wo fan" chănpTn 
shì dãngjĩn shìchăng shằng ziiì hăo de, bìnsqiế kề 
tígòng õ mán băoxiũ qĩ.
Chúng tôi có thê đảm bảo răng, sản phấm của 
chúng tôi là sán phăm tốt nhất trên thi trường hiên 
nay, hơn nữa lại có thời hạn báo hành 5 nám.

5. fit È Rf.!: & ỷj £  iff Ỳỉ'ì r  ỈA M 3  ĩk cu *H ỈỊị t  ịậ
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Su í hán ítisliàng wồ fang zuì xĩn de chănpĩn mùlù 
jí CIF niuyuẽ bàojiàdãn.
Có gửi kèm  theo danh sách sản phẩm  mới nhât và 
đơn báo giá CIF New York.

86.
Guì fãng suồyào yàngpĩn lìngxíng yóujì.
Hàng m ẫu m à các ông yêu cầu chúng tôi sẽ gửi 
riêng.

87.
wỗ fang cĩlèi shãngpĩn de cúnhuò you xiàn, qíng 
jìnkuằi dìnghuò.
Hàng tồn kho loại này của chúng tôi có hạn, đề  
nghị sớm đặt hàng.

88 .  <

Zher you yĩfèn jià nnidãn hé jièshào shuõmíng 
wồfãng chănpTn de xiăo cèzi.
ơ  đây có m ột đơn giá và cuốn sách nhỏ giới thiệu  
về sản phâm  của chúng tôi.

1  m i t * '
Xianzai women de fuzhuang dõu shì dímiánliằo de, 
zhí dì jianren, bú yòng yùntàng bìngqiế huà yàng 
fan duõ.
Hiện nay trang phục của chúng tôi đều làm  bằng  
chất liệu cotton, bền, không cần là và có nhiều kiểu 
dáng.

90. a i í f t I I * t t a * JÈ4L
Xĩvvàng jinkuai shòudào guì fang dáfù, women 
baozheng jishi chùlĩ duifang ding dãn.
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T*-
Mong sớm nhận được cãu trả lời của các ông, 
chúng tôi hứa sẽ giải quyết đơn đặt hàng kịp thời.

91 .  ......................................
Xĩvvàng women néng jiù cí jiàgé dáchéng jiãoyì.
Hy vọng chúng ta có thê ký kết hợp đồng với giá 
này.

92.

Hễn bàoqiàn mùqián women bù néng bàopán.
Rất xin lỗi vì hiện tại chúng tôi không thể báo giá.

93 .  ì a M T í M ,  M t n * t 9 ± £ ầ ,

* S I £ ì ẫ f t ỉ f ĩ ^
Xièxie guì íăng xúnjià, dàn women bùnéng 
măshàng fãpán, yĩnwèi niùqián women dé búdào 
héshì de yuánliào.
Cảm ơn việc hỏi giá của các ông, nhưng chúng tôi 
không thể chào giá ngay, vì hiện tại chúng tôi chưa 
có nguyên liệu thích hợp.

94 .  1 * 1 3 7 « . M U

Yĩnvvèi tãngmíí lĩ shì wo fang chăn pin zài hánguó 
de dújiã dằilĩ rén, suồyĩ women bù néng zhíjiẽ 
xiàng nín íăpán.
Vỉ Tom Lee là nhà đại diện độc quyền cho sản 
phảm CUCL chung tôi to.1 Hàn Quôc, vì váy chúng tôi 
không thê chào giá trực tiếp với ông.

95 .  BĨEẪ.  M í K í  7  J1 

20 im i t c
Shằng zhõu women bàojià de huòwù xiàn yT 
shòuwán, suỗyT cí bàojiằ zài 7 yuè 20 rì zh0n«zlif
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H àng m à tuần  trước chúng tôi báo giá nay đã bán  
hết, vỉ vậy giá báo này hết hiệu lực từ  ngày 20 
tháng  7.

Wo fang yĩ bú zài shẽngchấn chúnmián chènshãn 
yĩnwèi qí língshòu jiằgé zhĩ néng xĩyĩn gãodang 
xiãofèizhế.
Chúng tôi không sản xuấ t áo cotton nữa, vi giá bán  
lẻ chỉ có thê thu  hú t người tiêu dùng xa xỉ.

97. S Ằ  9 n  29 BWflMiMs. a ^ í t ỉ U T ^ Ể Í Í E t .  
IÌẲ $c 7Ĩ Ỗ  Jp íd  ÌẢ e

Guãnyú guì fang 9 yuè 29 rì de ximjiaxm, wo 
fang jni ríixiằ chấnpĩn bàojià, yĩ wo fang zuihou 
quèrèn wéi zliun.
Về th ư  hỏi giá ngày 29 tháng 9 của các ông, chúng  
tôi xin báo giá về sản phẩm  này như  sau, lấy xác
nhận cuối cùng của chúng tôi làm  chuẩn.

98. t t ỉR t t  3 H f t f i

Yĩng nĩ fang yàoqiú, wo fang jiù rúxià chănpĩn 
bàojià, c í bàojià 3 rì nèi you xiằo.
Theo yêu cầu từ  ph ía  các ông, chúng tôi xin  báo giá 
sản p h ẩ m  này nh ư  sau, giá báo này có hiệu lực 
trong vòng 3 ngày.

99. ỉg g
ífí,  #  M *  X 1 1  f j  f t  l ĩ  fid i í  i ĩ  #  c 
Gẽnjù n ĩ fang yàoqiú, wồfầng hến gãoxìng jiù
rúxià shãngpĩn xiằng nĩ fãng tèshù bàojià, xĩwàng 
bù jiĩí néng shàudầo ní fãng de shì dìngdãn.
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Theo yêu cầu từ phía các ông, chúng tôi vui mừng 
xin báo giá đặc biệt về sản phẩm này, hy vọng sớm 
nhận được đơn đặt thử của các ông.

Zhè shì wô fầng duì mễi xiàng chănpĩn de CIF 
shanghai de zhengshi bàojià.
Đảy là giá CIF chính thức tại Thượng Hải của mỗi 
sán phẩm.

101. m i lèTítì 12 n 15 H M £ jff r7 /£

c ĩ  bàopán wèi shípấn, dàn yĩ wỗ fầng zài 12 yuè 
lõ  rì qián shòudào ní fang dáfù wèi zhun.
Giá báo này là giá thực tê, nhưng lấy câu trả lời 
nhận được trước ngày 15 tháng 12 từ phía các ông 
làm chuẩn.

102. n  10 t ì ,  g a t t s n s & f t R f f r f t s i i
& $  È  c

c ĩ  pán you xiằoqĩ zhì 2 yuè 10 rì, chãoguò cí 
qíxiàn tiáojiần jí jiàgé xũ zhòngxĩn xiéshãng.
Giá này có hiệu lực đến ngày mùng 10 tháng 2, nếu 
quá điều kiện và giá cả trong thời hạn này phải 
thoả thuận lại.

103.

c ĩ  jiằgé kẽyĩ bù jĩng tõngzliĩ zixing tiaozhen".
Giá này có thê tự điều chinh mà không cần báo 
trước.

100.

Bến bàopán yĩ huòwù wèi shòu chũ wèi tiáojiàn 
Giá báo này có điều kiện là hàng chưa bán.

104.



105. a U « T 7 Í f t t ô t Ể í i S í t
Wo rènwéi guìíãng jiàgé piãn gão.
Tôi thấy giá của các ông hơi cao.

106. £  M  Ị* £  ^  ft & 20% r
NT fãng jiằgé b ĩ qù mán găo chũ 20%.
Giá của các ông cao hơn 20% so với giá năm  ngoái.

107. f t s a f m g + f t t t n s .
Rúguồ women àn zhè ge jiầgé gòumấi, jiãng hến 
nán tuĩxião.
Nếu chúng tôi m ua với giá này th ì rất khó bán.

108.
Zhè zhong shãngpĩn de jìngzhẽng íẽicháng jĩh è .
Sản phẩm  này cạnh tranh rất kịch liệt.

109.
Àn zhè ge jiàgé, women bù néng shuofu yònghù 
gòumẵi nímen de chấnpĩn.
Chúng tôi không thể thuyết phục khách hàng mua 
sản phẩm của các ông với giá này.

110.
W 5  rè n w é i yà o  zuò chéng  zhề b ĩ  j i ã o y ì ,  n ín  

zhìshẵo yằo jiãng jià  4% .
Tôi nghĩ đê hoàn thành cuộc giao dịch này, ít nhất 
ông phả i g iảm  xuống 4%.

111. t I g j R f t l t f t f l f t t t c
Déguó bằojiằ b ĩ nínien de d ĩ.
Giá báo từ  nước Đức thấp hơn giá của các ông.

112.® M  ?ĩ Ẻ'J @ t  i* ft tô nn IE & 8>j íft ỈJÈ ầ  c.
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Nín zhidao you de guójiã duì zhè zhong shãngpĩn 
zlièngzài xuèjià pãoshòu.
Ỏng củng biết là có nước còn đang hạ giá đê bán đô 
bán tháo sản phảm này.

Wo xiẫng zhĩchũ n ĩ fãng yuánshĩ jiàgé yĩjĩng chão 
chũ shìchăng jiàgé. Women bù néng jiẽshòu.
Tôi muốn nhắc ông rằng, giá gốc của các ông 
đã vượt qua giá trên thị trường. Chúng tôi không 
thể chấp thuận.

114. M M c
Rúguỗ nín què you chéngyì yìí wỗmen zuò shẽngyì, 
qĩng tãn pái ba.
Nếu quả thực ông có thành ý muốn làm ăn với 
chúng tôi, đề nghị hãy quyết định đi.

Rúguồ nín de jiàgé nán y ĩ jieshou, women de 
kèhù jiuhui zliuanxiang qítă de gõngyìngshãng.
Nếu khó mà chấp thuận giá của các ông, khách 
hàng của chúng tôi sẽ chuyển hướng sang nhà cung 
ứng khác.

t tM 'K  .
Rúguỗ nín jianchi yuánlái de jiàgé, kỗngpà nín 
huòdé zliè b ĩ jìãoyì de kễnéngxìng jí  xiẵo.
Nếu ông vẫn giữ giá gốc, e là ông không có nhiều 
khả năng giành được vụ giao dịch này.



117. t t i f r f t t  10% M 
14%,
Bié de gõngyìng shãng you hé zhè jìliũ xiãngtóng 
de huò, jiàgé piányì 10% zhì 14%.
Các nhà cung ứng khác củng có hàng tương tự, ìnà 
giá lại rẻ hơn 10% đến 14%.

118.
Shìchăng zài weisuo, women jianyi nĩ fang 
măshàng jiẽshòu.
Thị trường đang trên đà đi xuống, chúng tôi kiến  
nghị bên ông chấp thuận  ngay.

119.
Hến gãoxìng women jiù  jiầgé dáchéng le gõngshì. 
R ất vui vi chúng ta đã đạ t được thoả thuận về giá  
cả.

120. #fgỉẳR£f t f ]*Jg<f t

Fẽicháng gẫnxiè guì fang de null yĩí hézuò, 
xĩvvàng zliè zhT chì women jĩnhòu yèwĩi wanglai cte 
kãiduãn.
R ất cảm ơn sự  cố  gắng và hợp tác của các ông, hy 
vọng đây chỉ là sự  khởi đầu cho mối quan hệ 
thương m ại từ  nay về sau của chúng ta.

121.

Nín de huán jià shì duõshăo?
Ông trả giá bao nhiêu ?

122. * n M 6 .
ỉ  r
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BÙ kễnéng, nín kếnéng zhùyì dào le jinn ỉánlái 
yuáncáiliào de jiàgé shàng zliang le.
Không được, ông củng biết là gần đây giá nguyên 
liệu đang tăng.

123.
Hé guốjì shìchẫng jiàgé xiãngbĩ, wồfãng bàojià 
bĩjiào hélT.
So với giá trên thị trường thế giới thi giá của chúng 
tôi khá hợp lý.

ít ề .
Kỗngpà wồ fãng bàojià bĩ nín cóng wỗ fầng 
jìngzhẽng duìshồu nàr dédào de bàojià gèng yõuhuì. 
E là giá của chúng tôi còn hời hơn giá mà ông 
nhận được từ đối thủ cạnh tranh của chúng tôi.

125.
II tò,
Ríiguỗ nín bẵ zhiliang kấolìã jìn qù de huà, nín 
huì íãxiàn wồ fang jiàgé shì hélĩ de.
Nếu ông cân nhắc về vấn đề chất lượng, ông sẽ thấy 
giá của chúng tôi rất hợp lý.

126.
Women baozheng tígòng néng jĩng dé qT jĩliè 
jìngzhẽng de gão zhiliang chẵnpĩn.
Chung tôi hứa sẽ cung cấp những Hắn phẩm có 

chàt lượng cao và luôn đứng vững trong môi trường 
cạnh tranh kịch liệt.
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BẢO HÀNH

Nĩmen tígòng shénmeyàng de chấnpĩn baozheng ne? 
Các anh có bảo đấm  gì cho sản phàm  không ỉ

2. í n s t ì - * i * i ĩ ĩ £ & f t í * f f l « Á t T, *tộT

You yĩ ge yuánzé, ríiguo zài yĩnián nèi fĩihé 
gezhong shĩyòng guĩdìng, jiù kễ gèng huàn.
Có một nguyên tắc, nếu trong một năm m à p h ù  hợp 
với các quy định  sử  dụng  th ì có thê đổi lại.

3.
Women tígòng yongjiu baozheng.
Chúng tôi xin bảo hành  vĩnh viễn.

Dili yú éwài jìàqlán women you jlào cháng de 
baozheng qĩxiàn.
Vê giá tiền ngoài đ ịnh  mức, chúng tôi có thời hạn  
bảo hành khá dài.

Women de baozheng shì bãokuò gènghuàn lingjian 
hé nnanfei băoyăng.
S ự  báo hành của chúng tôi bao gồm cả việc thay  
đổi linh kiện và bảo dưỡng miễn phí.



Gàosù women yỗuguãn nímen shòu hòu fĩiwìi de 
qíngkuằng.
Cho chúng tôi biết về dịch vụ hậu mãi của các anh.

Women căiyòng dà diằn fủwù zliõngxĩn, tãmen kế 
bẫ chănpĩn yùn sòng dào women de guónèi fúwù 
zliõng\ĩn wéixiũ.
Chúng tôi vận dụng trung tâm phục vụ là cửa 
hàng lớn, họ có thể vận chuyển sản phẩm đến bảo 
dưỡng tại trung tăm phục vụ trong nước của chúng 
tôi.

8.
Women duì gíikè tígòng mianfei fủwù diànhuằ. 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ gọi điện thoại miễn phí 
cho khách hàng.

9.
zài gé zhong qíngxíng xiằ women dõu kễ gèng 
huằn chănpĩn.
Trong mọi trường hợp chúng tôi đều có thể cho đổi 
sản phẩm.
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HỘI HỌP, HỘI NGHỊ• • f 9 •

. í ) U Ỉ ] « } f * ố t f £ * Ỉ D4?
Women xianzai kãishĩ kãi huì hăo ma?
Bây giờ chúng ta bắt đầu họp được chưa?

Xièxie n ĩ chũxí jĩntiãn de huìy ì.
Cảm ơn anh đã đến d ự  buổi hội nghị ngày hôm  nay.

zầi yìchéng shàng dì yĩ jianshi jiù shì xiãoshòu é 
xiajiang le.
Việc đầu tiên trong chương trình hội nghị là mức 
tiêu thụ giảm.

Ben cì huìyì de niùdì jni shì yào tăolùn duì xuán 
ér wèi jiế de wèntí de kếnéng jiejie banfa.
Mục đích của hội nghị lần này là thảo luận cách 
giải quyết có th ể  đối với những vấn đề  chưa giải 
quyết xong.

Ràng women kàn yíxiằ yìchéng tẫolùn dì yĩ xiàng. 
Chúng ta hãy xem  và thảo luận vấn đề đầu tiên.
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6. 5fefê#rftíÉ. r D̂ ?

Sliìmìsĩ xiãnshẽng, nĩ yào kãishĩ zuò shì le ma? 
Ông Smith, ông muôn bắt đầu làm việc chưa!

7. Ì H I E Ĩ Í Í Ĩ Í B Ằ  r .  i t « f n f * . ê - T * ỉ « j ?
Women yĩ jinxing hến jiu le, ràng women xĩuxĩ 
yíxià hăo ma?
Chúng ta đã tiến hành được rất lảu rồi, chúng ta 
nghỉ ngơi một lát được không?

8. « * D i i f ò í í iỄ $ g í* & .
w ồ  bú zhĩdằo nĩnien shjfou yào XŨ1XĨ, dàn W0 

xiăng X1ŨXĨ p iànkè.
Tôi không biết các anh có muốn nghỉ hay không, 
nhưng tôi cần nghi một lát.

9. a i ỉ l 8 f ? - T ,
Women ranting yíxiằ, 10 fenzhong hòu jỉxù.
Chúng ta tạm dừng một lát, sau 10 phút nữa sê 
tiếp tục.

10. BỊỊ, a t t f c a m « 0 s i i E i i ± ' í \
Ò, wo renwei women gãi huid’o zhengti shàng lè. 
0, tôi nghĩ chúng ta nên quay về chủ để chính.

11. ì i t f ò í n f t í à ^ i m
Qĩng nímen gèwèi jni ziiò hăo ma? Women yào 
jìxù kãi hnì le.
Đề nghị các anh về chỗ ngồi được không? Chúng ta 
tiếp tục họp.

12.

Jĩntiãn jiù dào zlièr le.
Hôm nay họp đến đây thôi.
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13.
Rang women jĩntiãn jiù dào c ĩ wèi zhĩ ba.
Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé.

14. T M W Z T T * # ?
Xià xĩngqĩèr xiàvvĩí zenyang? Gè wèi méiyou 
yìj làn ba?
Chiều th ứ  ba tuần sau th ế  nào ỉ  Các vị không có ý  
kiến g i chứ"ỉ

15. ấwzn%ìí%ỉ l Dc 
Duìbuqĩ, xĩngqĩèr wỗ wúfấ cãnjiă.
Xin lỗi. T hứ  ba tôi không th ể  tham  gia.

16. m x ,  m i ẳ í ĩ T - P H r r ,
Suồyĩ, WO yào jinxing xià yĩ jiẽduàn le.
Cho nên tôi m uốn tiến hành giai đoạn sau.

17. M M t ỉ õ Ị M ?
DuìbuqT, wỗ kễyĩ wèn yí ge went í ma?
Xỉn lỗi, tôi có th ể  hỏi anh m ột câu không Ị

18. ifW , - M Ề !
Hấo de, yĩ yán wéi dìng.
Đồng ý  thoả thuận như  vậy nhé!

19. a f i - t | 5 | S c
Diiìbuqĩ wồ chã ge zuT, wo you yí ge wèntí.
X in lỗi ƯÌ tôi ngắt lời, tôi có một câu hỏi.

20. t ì  $  i f  f-  z  i t ' #  - 1  ỉ"] í i  c
zài ní jiẽ zlie gãn zhĩ qián, wo you yí ge wèntí. 
Trước kh i anh tiếp tục, tôi có một càu hỏi.

21. M í t
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X*. c’jSwr
Hen bằoqiàn, wo chã ge zuT, wo xĩwàng nĩ duõ 
j lểshì yíxiẽ.
Xin lỗi vì đã ngắt lời, tôi muốn anh giải thích 
nhiều hơn.

22. a t t ,
Zhèn de, nĩ xiăng zhĩdào shénme ne?
Văng, anh muốn biết điều giị

23. 3 « ,
Dãngrán, nĩ shénme dõu kễyĩ wèn.
Tất nhiên, anh có thê hỏi bất cứ điều gi.

24. Ũ íỉl fằ % ề  i i  ÌẰ $  ề  A  “4  ?
Women quèshí you banfa bă zhè shì bàn chéng ma?
Chúng ta thực sự có cách làm việc này chứ?

25. t f T 'g ,  M M - ì ê i w
Diùbuqí, nT de wenti WO méi you lTjie, qĩng nĩ 
zài shuõ yíbiàn hăo ma?
Xin lỗi, tôi không hiểu câu hỏi của anh, đề nghị 
anh nhắc lại được không ì

26. 1  %  It f t  ịũị ỉ i  Ì5Í Til JÉ b ỉ nạ ?
QTng nĩ bă nĩ de went í shuõ qĩngchu hăo ma?
Đề nghi anh nói rõ hơn câu hỏi của anh được 
không?

27.
Wo mé 1 you tĩng qĩngchu, qĩng nĩ zài shuõmíng 
yíxià hăo ma?
Tôi nghe không rõ, đê nghị anh nói rõ được không?

28. t t f t .  « n j ! â f ò
Bàoqiàn, WO bù m íngbái n ĩ  de y ì s i .
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29.
Q ĩng  n ĩ  bấ n ĩ  de vvèntí liú dào wồ bă sh ìq íng  
zuò wán zài wèn hấo ma?
Đề nghị anh gác câu hỏi lại đến khi tôi làm  xong 
việc rồi hỏi được không?

30.
Rúguỗ n ĩ  dếng WO zuò wán zài xúnwèn WO hu ì 
gănjĩ n ĩ  d e .
Nếu anh đợi tôi làm  xong rồi hỏi, tôi sẽ rất cảm ơn 
anh.

31.
Zuì hòu huì you sh ijian  fà wen de .
Cuối cùng sẽ có thời g ian  đ ể  hỏi.

32.
W omen zenme huì zlndao tã duì gõngsì néng you 
j ĩ j í  de xiằoguo ne?
Chúng tôi phả i làm  th ế  nào đ ể  biết nó có hiệu quả  
tích cực đô' với công ty ?

33.
Nà shì y í ge hến nán huídá de w èn tí.
Đó là vấn đề rất khó trả lời.

34.
Y ĩgòng yào huà duõshăo qián ne?
Tất cả phả i chi bao nhiêu tiềnỊ

35. N
M ùqián wồ yào duõ tẫolùn nà ge vvèntí.
Bây giờ tôi m uôn thảo luận nhiều hơn về vấn đề  đó.

X in  lỗi, tô i khôn g hiểu ý  anh.
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T U c * W _______________ ________ ̂ ■ — 
Hen bàoqiàn, wo chã ge ZIM, wo xĩvvàng ní duõ 
jieshi yíxiẽ.
Xin lỗi vì đã ngắt lời, tôi muốn anh giải thích 
nhiều hơn.

22. t o m D ìtttẲ E ?
Zhèn de, nĩ xiăng zhĩdào sliénme ne?
Vảng, anh muốn biết điều gì?

23. m
Dãngrán, ní shénme dõu kễyĩ wèn.
Tất nhiên, anh có thê hỏi bất cứ điều gi.

24.
Women quèshí you banfa bấ zliè sliì bàn chéng ma? 
Chúng ta thực sự có cách làm việc này chứ?

25.
DuìbuqT, nĩ de vvèntí wỗ méi you lTjie, qĩng nĩ 
zài shuõ yíbiàn hăo ma?
Xin lỗi, tôi không hiểu câu hỏi của anh, đề nghị 
anh nhắc lại được không ỉ

26. aftfeftWỈỘJHittỉj!8tfi5?
Qíng nĩ bă nĩ de went í shuõ qĩngchĩí hăo nia?
Đề nghi anh nói rõ hơn câu hỏi của anh được 
không?

27.
Wo méiyỗu tĩng qĩngchu, qĩng nT zài shuõmíng 
yíxià hấo ma?
Tôi nghe không rõ, đề nghị anh nói rõ được không‘ỉ

28. ft ft.
Bàoqiàn, wồ bù míngbái nĩ de yìsi.
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X in  lỗi, tôi không hiểu ý  anh.

29. tô IE % tti ÍỘ| m % m ®  IE í  ũ 7C ĩ? iũi kf ?
Qĩng ni ba ni de wèntí liú dằo wồ bấ shìqíng 
Z11Ò w án zà i w èn  h ấ o  m a?

Đề nghị anh gác câu hỏi lại đến kh i tôi làm  xong 
việc rồi hỏi được không?

30.
Rúguồ nĩ dếng wỗ zuò wán zài xunwen WO huì 
gănjĩ n ĩ de.
Nêu anh đợi tôi làm  xong rồi hỏi, tôi sẽ rất cảm ơn 
anh.

31.
Zuì liòu huì you shijian fă wen de.
Cuối cùng sẽ có thời g ian đê hỏi.

32.
Women zenme huì zliĩdào tã duì gõngsì néng you 
jĩjí de xiằoguồ ne?
Chúng tôi phả i làm  thê nào đ ể  biết nó có hiệu quả  
tích cực đố' với công ty ỉ

33.
Nằ shì yí ge hến nán huídá de wèntí.
Đó là vấn đề rất khó trả lời.

34.
Y ĩ^òng yào huà duõshăo qián ne?
Tất cả phải chi bao nhiêu tiền ỉ

35. H
M ùqián WO yào duõ tẫolùn nà ge w èn tí.
Bây giờ tôi m uôn thảo luận nhiều hơn về vấn đề đó.
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T*. <r$Twr

36. ih f í ỉộ |-T * 5 fe 4 # fỀ f í^ Á # r Ì .  
w ỗ  bú zliĩdào d á 'à n , ràng wo wen y ĩx iằ  chén 
xiãnshẽng kằn tã you shénme kanfa.
Tôi không biết cảu trả lời, để tôi hỏi ông Trần xem 
ông ấy có quan điểm gì.

37.
wỗ chá duì yĩxià ránhòu sòng lnián gẽi nĩ.
Để tôi kiểm tra sau đó nói lại cho anh.

38.
w ỗ  m éiyỗu  zliè ge shùjù, dàn WO huì zhaodao de. 

Tôi không có sô liệu này, nhưng tôi có thê tìm được.

39.
Nà bú shì wỗ de fànw éi, dàn wỗ liuì w èi n í 

zhăo chũ dá1 àn.
Nó không thuộc phạm vì của tôi, nhưng tôi có thể 
tìm cãu trả lời giúp anh.

40.
Nà jlàn shì WO ràng jiang xiãnshẽng lãi dáfù . 

Chuyện đó dê ông Tưởng trả lời.

41. ¥± fcf,

G éw èi n ũ sh ì, gé wèi xiãnshẽng, zaoslian" hăo, 

zà 1 zliè lĩ j làn dào nTmen dàjiã shĩ rén "ăndào 
íẽ icháng n iă n y ì.

Kính thưa các quý ông quý bà, thật vui vi được gặp 
mọi người ở đây.

42. in I  /ÌĨ -  , ft ffi ft íĩl ế % % £
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Jĩntiãn wồ yào xiàng nĩmen zlianshi yĩxiẽ dõngxi, 
WO x i ã n g x ì n  n T m e n  h u  ì  g ấ n x ì n g q ù  d e .

Hôm nay tôi m uôn giới thiệu một vài thứ  với các 
ông, tôi tin chắc các ông sẽ thích.

43. 5000 T f t/J 'l
% íìl I  >Tĩ t  r

Zhè zliong ruanjian de yanzlii chãoguò 5000 
gõngziiò xiấoshí, jĩnytiãn wồhễn róngxìng dì xiàng 
nĩmen zhanshi tã .
Việc xây ditng phần mềm  này được hơn 5000 tiêng, 
hôm nay tôi rất vinh d ự  đ ư ợ c  giới thiệu nó với quý  
vị.

44.
Jĩntiãn gẽn nĩmen shuõhuà zliì găn róngxìng.
Hôm nay tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì được nói 
chuyện với các ông.

45. m t L i t o t o '  f t f t ín ỉ# m í n r nun .

w s  jiào bãnằdé, néng gòu xiằng nĩmen shuõmíng 
wSmen de xĩn chẫnpĩn, w5 gẫndằo íẽicháng 
róngxìng.
Tôi tên là Barnard, tôi rất hân hạnh được trình
bày với các ông về sán phàm  mới cùa chúng tôi.

46.
cón° yĩ kãishĩ wồ jiù căn yĩí zliè ge jìhuà.
Tôi tham  gia kê hoạch này ngay từ  kh i bắt đầu.

47. M, -  ã  ít # *7 ỉ  ÌẰ it M r

w ồ jlào kèlT íũdĩin, cóns yĩ kãishí wồ jiù cãn yíí 
zliè xiàng jìhuà.

900 CÂU GIAO TIẾP THƯDNG m ại hoa - VIẸT
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Tôi tên là Clifton, tôi đã tham gia kẻ hoạch này 
ngay từ khi bắt dầu.

48. Ì f t # $ - |g K * f t f t Ì 8 c
Qĩng kằn dì yĩ fĩi túbiăo de shù jù .
Đề nghị xem số liệu của bản đồ đầu tiên.

49.
Jùshuõ zhèng shí cĩ zliong chănpĩn ãnquán you 
xiào.
S ố  liệu chứng thực sản phẩm này an toàn và hữu 
ích.

« t ó í ĩ ; a m t tS T - Ề .
Zheng rú nĩ zài zhè zhãng tíipiàn shàng suS 
kàndào de, tống íẽnggé de zhè zhong jnixing 
chănpĩn íẽicháng liúxíng, women băoliú le tã.
Như những gì các ông nhìn thấy trên bản đồ này, 
sản phàm củ cùng phong cách rất phổ biến, chúng 
tôi đã giữ l ạ i .

51. i M t n i E í E f ó - ! É M ,  í i & i ^ í i s r i ĩ i í M í ĩ t
%, r T í S í ^ M c
Xianzai women zhengzai zuò yíxiẽ gaijin, shĩ pí 
zhí biàn dé jiãnrèn ér biizhi you zhcmwen, biằn 
xià huò chănshẽng mósĩín.
Bây giờ chúng tôi đang tiến hành một sô cải tiến 
đê vỏ bền, không có nếp gấp, khô hơn hoặc bị mòn.

52. X2500 (£ ị£ Í4 jg 2,

Zhè zliong X2500 xíng de tè diăn jiù sliì jianshao 
sliũm shíjiãn, shĩ zĩhào gèng wèi shùnchàng.
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Đặc điếm  của loại X2500 này là giảm  thời gian  
nhập, tài liệu quản lý dễ  dàng hơn.

Yỉí jiù xingjr bijiao women de xĩn xíng jiàgé 
piányì qiế gèng róngyì cãoziiò.
So với kiêu củ, m áy kiểu mới của chúng tôi giá rẻ 
hơn và dễ  thao tác hơn.

You gé zliong dà xiăo xíng hào, zài biànlì 
shãngdiàn hé bấihuò gõngsì jùn you.
Các loại h ình  đều có bán trong cửa hàng và bách 
hoá.

55.
Zhè shì yĩ zhong gémìng xìng de xĩn chấnpĩn.
Đây là sản p h ẩ m  mới có tính cách mạng.

56. X 2 5 0 0 fê ế # £ fò & iừ '& tỐ í|X tto
X2500 jiãng huì găibiàn nĩ zài bằngõngshì de 
gõngzuò.
X2500 sẽ thay đổi công việc văn phòng của anh.

57.
Women xianzai you wĩí zhong bù tóng de xínglìào 
gòng ní xuấn zé.
Bây giờ chúng tôi có 5 loại h ình  khác nhau đ ể  anh  
lựa chọn.

§ 7
Géwèi nushì, géwèi xiãnshẽng, xiànzài nímen you 
rènhé wèntí wồ dõu lèyì dáfíi.
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Kính thưa các quý ông quý bà, băy giờ tôi luôn săn 
lòng trả lời mọi càu hỏi của quý vị.

59. B í ĩ t t Ẳ E M ?
Há 1 you shénme went í ma?
Còn vấn đề gi không ỉ

60.
JÙ1 zJiè yĩdiăn nTmen liáiyồu shénme wèntí ma?
Các anh còn thắc mắc gì về vấn đề này khôngỉ

61. $ * m a í í T - M " 4 ?
Rúguỗ nĩmen méiyỗu wèntí le, wỗ kễyĩ jinxing 
xià yĩ jiẽduàn ma?
Nếu không có vấn đề gi, tôi có thể tiến hành giai 
đoạn tiếp theo được chứ?

62. M ,  a M 8 g M Ề < jfõ ] Ì Ì e
Xianzai, wỗ lèyì dáfĩi nĩmen de wèntí.
Bây giờ tôi sẵn Hàng trả lời mọi thắc mắc của các 
anh.

63.
w5 lèyì jiẽshòu rềnhé rén tíchũ de rènhé wèntí. 
Tôi sẩn sàng đón nhận câu hỏi của bất cứ ai đưa
ra.

64. M ] f ó j g £ í H l M í i i J £ i a ín í t t / * nua?
N ĩ de wèntí shì women shì iíihé fazhan women de 
chănpín?
Cău hỏi của anh là chúng tôi phát triển sản phẩm  
của minh như thế nào ?

65. iú l íg í ẻ ^ ổ U t t t t l ĩ t ĩ .
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Nĩmen bìng wèi tĩngshuõ guò, vvèntí slìì chănpĩn 
duõ kuài néng shàng sh ì.
Các anh chưa từng nghe nói, vấn đề là sản phâm
có thê tung nhanh ra thị trường.

66.
Shénrne shijian néng fầ huò ne?
Khi nào có thể  giao hàng?

^ i  V ___ v _  V 1 v _  1 V  y V . V  / _  __V' I  V  VChănpĩn yĩ tòu chan le, suỏyĩ yuedĩ qian nĩ keyĩ
huòdé.
Sản phẩm đã được đưa vào sản xuất, vì vậy anh có 
thể nhận vào trước cuối thàng này.

68.
Wo xĩwàng c ĩ zhong shãngpĩn héshí shàng shì 
chũshòu ne?
Anh muốn khi nào đưa sản phẩm này lên thị 
trường?

69.
Jianyi língshòu jiàgé shì duõsh?o ne?
Kiến nghị giá bán lẻ là bao nhiêu?

70.
Nĩmen de shìxião qíngkuàng rúhé?
Tình hình bán thử của các anh như thế nào?

71.
Ní zenyang jueding chănpĩn shì ãnquán de ne?
Làm thế  nào mà các anh quyết định sản phẩm này 
là an toàn ỉ

72.
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NT ping shénme xiãngxìn chănpĩn shì ănquán ma? 
Anh dựa vào đâu để tin rằng sản phàm này là an 
toàn?

73.
Wo xiăng zhĩdằo nĩmen shì rúhé déchũ jiélùn de. 
Tôi muốn biết các anh đã rút ra được kết luận như 
thế  nào.

74. S M DBn ỉ£ « J i£ 'J > ?
Zhè zhong shãngpĩn chéngbễn jlà shì duõshấo?
Giá thành của sản phẩm này là bao nhiêu?

75. afl]ÌTffrfc98 H Ẽ .  Jlf ' > f  30%.
Women ding jlà wèi 98 mếiyuán, jĩhũ shấo yú 
jìngzhẽng duìshồu 30%.
Chúng tôi đặt giá là 98 đô, dường như thấp hơn đối 
thủ cạnh tranh 30%.

76. ì ắ ĩ 8 M 7 f t £ ?
Shìxião shuõmíng le shénme?
Việc bán thử nói lên điều gì?

Zhè zài suỗyồu shìehăng xiãoshòu liánghăo, suoyĩ 
huòdé sãn chéng de shìchăng zhanyou lu shì zhiri 
kế dài de.
Nó tiêu thụ răt chạy trên tất cả các thị trường vì 
vậy hoàn toàn có khả năng chiêm hữu $09c thi 
trường.

78.
Wo dễi shuõ yùdìng fãhuò rìqĩ yĩnggãi zài bếnyuè
dy1 .
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Tôi phải nói rằng, ngày giao hàng d ự  định vào cuối 
tháng này.

19. Bc
Xià ge yuèdĩ hấoxiàng shì zuì jiã de xiãoshòu rì. 
Cuối tháng sau dường như  là ngày tiêu thụ tốt 
nhất.

BO. $  ín ÌT Vt % 98 n  X  c
Women dingjia wèi 98 mễiyuán.
Chúng tôi đặ t giá là 98 đô.

S -
NĨ wèntí de dì yĩ bùíẽn, wỗ yào shuõ de jm shì 
women de yánjiũ íẽicháng guẫníằn.
Điểu tôi muốn nói về phần  đầu trong câu hỏi của 
anh chính là phạm  vi nghiên cứu của chúng tôi rất 
rộng.

82. M f t a t H B f t i g ,  iff

Rúguo nĩ háiyồu went í de huà, qĩng hé bằogằo 
zuì hòu yĩ xiằng míngdãn shàng de rényuán liánxì. 
Nếu anh còn vân đề gì, xin hãy liên hệ với nhân  
viên có tên trong tờ danh sách cuối cùng của bản 
báo cáo.
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M±
HỢP ĐÓNG

1.
Jiù hétóng íãngmiàn wồ háiyỗu xiẽ wèntí yào wè 
Tôi còn vài điều thắc mắc cần hỏi về hợp đồng.

Women zongshi yuànyì héziiò de, rúguỗ xũyào hí 
kễyĩ Z110 xiẽ ràngbù.
Chúng tôi luôn săn sàng hợp tác, nếu cần vẫn c 
thể nhượng bộ.

3 . ỈI,
Duì zhè xiẽ tiáokuẵn you hé yìjiàn, qĩng jingua 
tí, bú bì kèqì.
Nếu có ý  kiến gì về những điều khoản này xin c 
nói, đừng khách khí.

4.
N ĩ rènvvéi liétóng you vvèntí ma?
Õng thấy hợp đồng có vấn đề gì không ì

5. $  íỉl #  M s  t  s  'ỉk % ề  $  ín ĩ  Ạc
Women xĩwàng guìíăng zài cì kấolù women C 
yằoqiú.
Chúng tôi mong các ông cân nhắc lại yêu cầu củ 
chúng tôi.



Women xĩwàng gầo qĩngchìí yỗuguãn hétóng zhong 
jfshii íăngmiàn de j ĩ  ge wèntí.
Chúng tôi muốn làm rõ /nấy vấn đề có liên quan 
đến phương diện kỹ thuật trong bản hợp đồng.

Jiù hétóng bấo fầng de quánlì hé yìvvù íãngmiàn 
de tánpàn íẽicháng chénggòng.
Cuộc đàm phán về quyền lợi và nghĩa vụ của bên 
tham gia hợp đồng rất thành công.

Women wúfa tóngyì duì hétóng zliõng de biàndòng 
hé xiũgấi.
Chúng tôi không thể đồng ý thay đổi và chỉnh sửa 
hợp đồng.

S n # S T - S M * H # * S t T £ H # t t a j & - f t » a .
Women xĩwàng xià yĩ jião tánpàn jiãng shì 
qiãndìng hétóng qián de zuìhòu yũ lún tánpàn. 
Chúng tôi hy vọng cuộc đàm phán tới sẽ là vòng 
đàm phán cuối cùng trước khi ký kết hợp đồng.

Jiù hétóng shuãngíãng yào chéngdãn de yìwù 
íầngmiàn, women niéiyồu shénme yìjiàn.
Chúng tôi không có ý  kiến gi về nghĩa vụ phải thực 
hiện của hai bên ký hợp đồng.

1. 3  Ễ S  Ki tit tt.
Zhè shì guójì guànlì, women bùnéng wéibèi.
Đây là thông lệ quốc tế, chúng ta không được làm 
trái.

900 CÂU GIAO TIẾP ĨHƯƠNẼ MẠI HOA - VIỆT
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12. 7
Women kễyĩ zhong xĩn kăolù xiũgăi hétóng.
Chúng ta có thể xem xét lại việc chỉnh sửa hợp 
đồng.

13. fỄ f f w #  T'tfi fc -  T  £  M & M N S -
Women bù dé bù tăolùn yĩxià hétóng de z5ng 
jiàgé wèntí.
Chúng ta không thể không trao đổi về vấn đề tổng 
giá cả trong hợp đồng.

14.  M I ù t i t ằ n t Ẳ s m i

Nĩmen rènvvéi jiesuan íãngshì héshì ma?
Các ông thấy phương thức thanh toán thích hợp 
chứ?

tt.
Women hễn gãoxìng nín zài jiejue yồuguãn hétóng 
de went í shàng rúcT juyou jiànshè xìng.
Chúng tôi rất vui ông lại có tính xây dưng như vậy 
khi giải quyết các vấn đề có liên quan trong hợp 
đồng.

16.  S J i f ) H Ỉ ] t f Ế « ố í M Ề | ĩ 3 I E * c

Zhè shì women zhunbei hẵo de hẫng fèn hétóng 
zlièng bến.
Đây là hai bản hợp đồng chính thức mà chúng tôi 
đã chuẩn bị.

®ị?
Qĩng zĩxì yuèdú hétống căo.àn, bìng jiù hétónơ 
ơè tiáokuăn tíchũ n ĩ de kànfă hẵo ma?o
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Đề nghị đọc kỹ bản thảo hợp đồng, và cho biết quan 
điểm của ông về các điều khoản trong bản hợp 
đồng được không?

18. Ị ĩ l t t t è ầ # ?
Hétóng héshí zhìínbèi hấo?

Khi nào chuẩn bị xong bản hợp đồng?

Qĩng huì qiãn dì 156 hào xiãoshòu hétóng y ĩ shì 
hẫng fen zhõng de y ĩ  fen, jiang tã j ì  huí wS 
fầng cún dăng.
Đề nghị ký vào một trong hai bản hợp đồng tiêu 
thụ số  156, gửi lại cho chúng tôi để lưu.

20. â t l â & t t & t t i n S Ỳ .
Hétóng huì hángyóu gếi nĩmen qiãnzì.
Hợp đổng sẽ chuyển qua thư  hàng không đ ể  các ông 
ký.

N ĩ bù juédé yĩnggãi zTxi jiănchá yĩxià hétóng, 
yĩnnẩn yílòu shénme ma?
Ông không thấy là nên kiểm tra kỹ bản hợp đồng, 
đ ể  tránh bỏ sót điều g ì hay sao 'ỉ

22.
Women duì hétóng gè xiằng tiáokuăn quán wú yìyì, 
xiàzhõu qiãn hétóng rúhé?
Chúng tôi đồng ý  với tất cả các điều khoản trong  
hợp đồng, tuần sau ký  hợp đồng được chưa?
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T*. c#wr _ _ .

m*?&«
Suoyou zài yùnshũ til zhong yĩnqĩ de jmfen dõu 
jiang tõngguò yỗuhăo xiéshãng, tuo sliàn jiã yi 
jie jue .
Tất cả những tranh chấp trong quá trình vận 
chuyển sẽ được giải quyết bằng bàn bạc và thoa 
hiệp thăn thiện.

24. M l M â l ì ĩ l
Women jiang àn hétóng tiáokuăn jiăo huò.
Chúng tôi sẽ giao hàng theo các điều khoản trong 
hợp đổng.

25.
N ĩ jinguan íàngxĩn, women jiăng àn hétóng 
guĩdìng rú qĩ zliuãngchuán.
Ông cứ yên tăm, chúng tôi sẽ đóng hàng đúng hẹn 
theo quy định trong hợp đồng.

26. M 1 E M Ỉ P 3 o o « a f T $ t ó 0 i t f t a i - Ề J 5 â f ô a
ĨE ffl tyy o' c
Tãmen yTjing chéngnuò 300 hàng zìxíngchẽ de 
zhiliang hé shùliàng yídìng yu hétóng guĩdìnơ 
xiãng wếnhé.
Họ đã đảm bảo chất lượng Là sô lượng của 300 
chiếc xe đạp đó hoàn toàn phù hợp với các quy đinh 
trong hợp đồng.

27. a í ỉ l ĩ i ì le â íB lế iA tM ĩẺ ^
Women quèxìn hétóng huò shùnlì zhixing de. 
Chúng tôi tin bản hợp đồng sẽ được thực hiện môt 
cách suôn sẻ.
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18.

i i '
Jĩqì jiãng yòng ziiì hấo de cáiliầo shẽngchăn, 
héróng de guĩdìng yế jiãng déyĩ yángé luxíng.
Máy móc sẽ được đưa vào sản xuấ t với những  
nguyên liệu tốt nhất, quy định của hợp đồng củng 
được thực hiện nghiêm ngặt.

29. f£(ạIo
Hétóng shuãngíãng you yìwù lũxíng hétóng.
Hai bên ký hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện hợp 
đồng.

ũ  c
Chúfèi you slìénme tùrán de zhèngjú biằnhuầ, fouze 
bùíen hétóng bù néng bèi jiẽshòu.
Trừ khi có thay đổi đột ngột về cục diện chính trị, 
nếu không một phần hợp đồng không được chấp 
nhận.

31.
Rènhé vvéibèi hétóng zhĩ shì dõu shì búlì de.
Bất cứ việc g ì làm  trái với hợp đồng đều gây bất lợi.

32.
Maizliu you quán chèxião hétóng.
Bên mua có quyền huỷ bỏ hợp đồng.

» f t  ỉn &  T  .
Rènhé bèi qì hêtóng de xingwei jiang shòudào 
zhengfa, zhè yí zài chĩítấ tiăokuăn lí xie dé liễn 
qĩngchìí le .
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Bất cứ hành vi nào làm trái với hợp đổng đêu bị 
trừng phạt, điều này đã được ghi rõ  tr o n g  điêu 
khoản xử phạt.

34.
Yóu yú guì íăng j]ãohuò tiiõyán, WO íãng yàoqiú  

qĩíxião hétóng.
Do các ông giao hàng lở hẹn, vi vậy chúng tôi yêu 
cầu huỷ bỏ hợp đồng.

35. jta*£7F*fỉlÍEfêfflÌífi*í:S!l*I*ttlfiÌ§. %7ĩ1ĩ&ặ
7} w is n c
Rúguỗ m ài fầng bù néng zài xinycmgzlieng
yõu x iàoq ĩ nèi jiãohuò de huằ, m ẵi fang you quán
dãn íãngmiàn qìíxião hétóng.
Nếu bên bán không thể giao hàng trong thời gian 
thư tín dụng có hiệu lực, bên mua có quyền tự huỷ 
bỏ hợp đồng.

36. M $ f ĩ t t - £ I E 3 Ỉ ! È ,
Rúguo m éiyou  shénme zhèngdãng lĩy ó u , n ĩm en bú
yĩng sĩliuT hétóng.
Nếu không có lý do gì chính đáng, các ông không 
được huỷ bỏ hợp đồng.

W om en wanquan you líyóu qĩíxião hétóno y ĩn w èi 
nĩmen méiyồu wánchéng yĩng ãinshou de hétóno
nèiróng, luxíng  hétóng.

Chúng tôi hoàn toàn có lý do huỷ bỏ hợp đồng vì 
các ông không hoàn thành nội d u n g  và  th ự c  hiên 
hợp đong.
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38.
Rúguỗ yĩ fang bù lìỉxíng hétóng, lìng yi fang yoi 
quán qỉíxião hétóng.
TVểú mộí 6ển không thực hiện hợp đồng, bên kia sê 
có quyền huỷ bỏ hợp đông.

39. - » * » ,
Yíbãn láijiẫng, hétóng yĩ jĩng shuãngíãng qiãndìnị 
jiù bù dé gèng gấi.
Nói chung, hợp đồng khi được hai bên ký th ì khôni 
thể thay đổi.

40. Ẻ f i ỉ # i i a s f « f ê ì s e .
S I I* .
Yóuyú zhè zhong nányĩ yùliào de qíngkuàns 
hétóng zhõng d e yỗuguãn  tiáok u ăn  bù dé bù ZI 

xiẽ xiũgẵi.
Do tinh hình khó lường trước này, nên không ti 
không sửa chữa điều khoản có liên quan trong h 
đồng.

41. - a f n * f c £ i r â f ô t t * t « e .
Zhè ge hétóng jiãng dào qĩ, women lái tántán 
hétóng de shìyì ba.
Hợp đồng này sắp kết thúc rồi, chúng ta thảo li 
về điều khoản trong hợp đồng mới nhẻỊ



ĐÓNG CÓI, VẬN CHUYỂN

1.
Bãozhuãng zhíjiẽ guãnxì dào chănpĩn de xiaoshòu. 
Việc đóng gói liên quan trực tiếp đến tiêu thụ sản 
phẩm.

2. t ì S í r t t T I Ề i P ổ ẳ .
Baozhuang you zhù yú tuĩxião chănpTn.
Việc đóng gói giúp ích cho tiêu thụ sản phâm.

3. ặĩ Tj i ỉ  & fix 7Ỉ M is  r
Măi fãng tõngcliáng hển zhùyì bãozhuãng.
Bên mua thường rất quan tăm đến việc đóng gói.

5. I“1 $í nả w Hr ■1' 1̂  Ố'] in Ỉ ỉ e
Bùtóng shãngpín xũyào bùtống de baozhuano.
Sản phẩm khác nhau đòi hỏi cách đóng gói khác 
nhau.

6. - M ì # ,
Yíbãn láishuõ, măi fãng yìng chéníidãn bãozlniãn" 
fèiyòng.
Nói chung, bên mua phải chịu chi phí đóns, gói

Bãozhuãng zhan huowii zỗng chénsbễn de băiíẽn bĩ 
shì duõshăo?
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Đóng gói chiếm bao nhiêu % trong tổng giá  thành  
của sản p h â m ỉ

Bãozlmãng bìxũ hến jiãngù, néng chéngshòu yếmán 
zliuãngxiè.
Đóng gói phả i chắc, đê có thê chịu đựng được 
phương thức vận chuyên mạnh.

Jiãngù de bãozhuãng kếyĩ fấngzhĩ huòwù zài 
yùnshũ túzhõng shòudào rènhé sunshì.
Đóng gói chắc có th ể  tránh bị hư  hại trong quá  
trinh vận chuyển.

0. M ìắ D & ìế o
Zhĩxiãng shìhé hẵiyùn.
Đóng bằng thùng giấy thích hợp với phương thức 
vận chuyên bằng đường biển.

Rénmen gòumăi zhè ziiong shãngpTn tõngcháng yồng 
lái zèngqĩnyỗu, suoyĩ jĩngmếi gãoyă de shèjì zhì 
guãn zhòngyào.
Mọi người thường mua sản phâm  này đ ể  tặng bạn  
thăn, vi vậy thiết k ế  đẹp là rất quan trọng.

12. # M M o r r f ô í ỉ l í ± M ^ M t l - £ . Ì ! ] i ,
Women hến xiăng tĩngtĩng nĩmen zài bãozhuãng 
fangmian you shénme yìjiàn.
Chúng tôi rất muốn nghe ý  kiến của ông về việc 
đóng gói.
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13.
Youguãn bãozhuãng yùnshũ de tiáokuăn nĩmen you 
shénme yìyì ma?
Các ông có kiên nghị gì khác về điều khoản đóng 
gói và vận chuyển khôngĩ

14.
Women jiang ằn n ĩ fang de yàoqiú jinxing 
bãozhuãng.
Chúng tôi sẽ tiến hành đóng gói theo yêu cầu của 
các ông.

15.
Huowii jiãng yòng xìbàohuã bãozhuãng, y ĩ fang 
sũnhuài.
Hàng sẽ được đóng gói bằng vỏ bào để tránh hư hại.

16. t è M í g ỉ l t o S M o
Yìng căiqũ cuòshĩ jiăgù zliĩxiãng.
Cần áp dụng biện pháp để gia cô' thùng các tông.

Women íẽicháng huãnyíng dàjiã duì bãozhuãng 
íãngmiàn tíchũ jiànyì.
Chúng tôi rât hoan nghênh việc mọi người nêu kiến 
nghị về đóng gói.

18. i f  ị  @ p  E %  tt "I ĩ  $  tn ít ft £  & -
Xuduõ guóvvài kèlùi yĩịĩng rènkễ le women 
biaozhunlnia de bãozliuãng.
Rất nhiều khách nước ngoài đã tán thành cách 
đóng gói chuân của chúng tôi.

19.
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BỈXŨ măshàng gaijin bãozhuãng.
C ầ n  c ả ỉ í iề /1 cách đóng gói ngay.

20.
Bãozhuãng ỉèiyòng wèi suằn zai baojia zhong.
Tiền đóng gói chưa tính trong báo giá.

£ iẳ fê ìic
w è i sh ĩ sìínshì jianshao  dào z u ìd ì x iằ n d ù , w om en 

duì huòwù de bãozhuãng zú yĩ chéngshòu chángtú 
hăiyùn.
Để giảm tối đa sự hư hại, chúng tôi đảm bảo việc 
đóng gói hàng có thể vận chuyển lâu dài theo 
đường biển.

2 2.
Qĩng bằojiằ bìng shuõniíng bãozhuãng qíngkuàng.
Hãy báo giá và nói rỗ về tình hình đóng gói.

23.
Qĩng baozheng huòwù bù shòucháo.
Đề nghị bảo đảin hàng không bị ẩm.

24. U S A H Í Í Ẽ
Women xĩwàng nĩmen de shèjì hé yánsè duì 
mếiguó rén jù you jùdà xĩyĩnlì.
Chúng tôi hy vọng thiết kê và màu sắc của các ông 
sẽ thu hút đông đáo người Mỹ.

25.
Zhè zhong xiangzi bĩí shìhé zhuang chájù hẫiyùn. 
Thùng này không thích hợp dùng để đóng bộ đồ trà 
và vận chuyển theo đường biển.
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26. a fn £ t t ỉ í f t in é Đ f l f c * a s 8 íỄ tf f c <
W omen Xiang zhĩdào nĩm en rúhé baozhuang i 

xiẽ zliènsĩ chènshãn.
Chúng tôi muốn biết các ông đóng gói lô áo sơ i 
lụa này như thế nào.

27. £ f ,  f f la i ỉ i t t f c fc f ỉ iẾ i5 » « í>
Ẩ  th Sk c
Siiìrán zliè xiẽ zliTxiang qĩng biàn, yì ná, d 
women rènwéi tãnien zài yùnshũ zhõng bútài jiés 
Tuy những thùng giấy này nhẹ và dễ cầm, nhưì 
chúng tôi thấy chúng không chắc chắn cho việc VỊ 
chuyển.

28. sHiSffliEflriij

Clnifei nĩmen shòudằo wo fãng dàilĩ de tèb 
zliTshi, fõuzé qĩng yòng zhèngcliáng chũkí 
jízlniãngxiãng.
Trừ khi các ông nhận được chi dẫn đặc biệt từ đ( 
lý của chúng tôi, nếu không đề nghị dùng thùn 
đóng hàng xuất khẩu bình thường.

29.
Suõ you bão nèi dõu you yĩcéns fansshuT nèi chè 
Tất cả bên trong túi đều có một lớp đệm chôn 
thâm nước.

30. M $ R ? n M lĩ.* :;ũ . 
Rúsuo mùtiáoxiãns; hăng xĩngqĩ nèi bù "uìhuán 
zé mếi zJiT xiãng kòu fấ WU mếiyuấn.
Nếu trong vòng hai tuần mà không hoàn trá soi 
thì mỗi sọt sẽ phạt 5 đô.



31.
Jiangil de mìixiãng hé xiãn g nèi yánnu de 
tiánchõng kế fấngzhĩ niùxiãng shòuzhèn, kãilie. 
Thừng gỗ chắc và chèn kỹ bên trong có thê chong 
rung và nứt.

32. I . 2. 5. 10. 2 0 f t # ỉ * i l o
Zliè xiẽ lniòvvù íẽnbié zhuãng rù 1, 2, õ, 10, 20 
shẽng de mil tong lĩ.
Những hàng hoá này lần lượt đóng trong thùng  
ống 1, 2 ,5 , 10 và 20 lít.

3 3 .5 0

50 shẽng de pingzi yìng shì zuì jlngji de chí mă 
zhè xiẽ pingzi kế miăníèi băocún hăng gề yuè.
Bình 50 lít là bình có kích thước kinh tê nhất, 
những bình này có thể  g iữ  miễn ph í trong vòng í 
tháng.

Nĩmen dìngdãn shàng de gè zhong huòvvù bèi c 
chéng dà xiăo bùtóng de kĩín ér. Yĩbiàn ) 
yùnshũ.
Các loại hàng theo như  đơn đặt hàng của các ôĩ 
được đóng thành gói với kích thước khác nhau, i 

tiện vận chuyển.

35. 15 4 n -

QTng jiãng mễi ge zhTxiang zhongliang xianzhi 
15gõngjìn nèi, bìng jiãng mễi 4 xiăng yĩ zĩí yỉ 
tie tiáor gùdìng qí lái.
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“rW-
Đề nghị hạn chế trọng lượng của mỗi thùng giâ 
trong vòng 15 kg, đồng thời cứ 4 thùng thì dùn 
đai sắt buộc lại với nhau.

36.
Mếi jiàn huòwù yìng dãndú yòng yóuzhĩ bão hẵo 
Mỗi bộ hàng phải được đóng gói riêng bằng giâ 
dầu.

37. ệ  K *  i  ft ÍRT'/í & il
Mếi zhĩ mùxiãng tĩjí bú yìng chãogi 
1.5m*lm*lm.
Thể tích mỗi thùng gỗ không nên vượt qu 
1.5m*lm*lm.

38.
Mễi zhĩ mùtiáoxiãng nèi zhuãng 4 zhĩ dà píng; 
jiãng kõng yú chù tián mẫn.
Mỗi thùng gỗ chỉ đựng 4 lọ to, và được chèn chè 
chỗ hở.

39. ì i r M ^ i g & ỉ ề í t ì M Ị i Ị i I c
Qĩng yángé zunshou bãozhuãng jí shãngbiào c 
xìzé.
Đề nghị nghiêm chỉnh tuân theo quy định chi tù 
về việc đóng gói và dán nhãn.

ỉ  ±.
wèi biằn yú bànyùn, shengzi hub tie bă shou t 
kế quèshăo, bìng jiãng qí gùdòng zài xiãng; 
shàng.
Để tiện cho việc vận chuyển, không được thiếu dâ 
thừng và đai sắt, và phải cố định chúng.
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I. Ẽ ỉ f # * s i  
«« í»T iẫ@ .
Baozhuang fèi zhong  yo u  1 m ế iy u á n  s h ì baozhuang 

to ng  de íề iy ò n g ,  c ĩ  fe iy o n g  zằi to ng  huán  g ế i 

w om en  s h í k ế  tu ìh u í .

Trong tiền đóng gói có 1 đô là tiền thừng, tiền này 
có thể trả khi hoàn trả lại thùng cho chúng tôi.

12. f f f f f t j i T f f f f f f '
Z h ĩx iã n g  w à i j i ã  le  liẵ n g  dào g ũ ,  m ế i ge 

x iã n g jiấ o  dõu  y ò n g  j ih s h u  j ia o  j iã g ù .

Bên ngoài thùng giấy buộc thêm dây đôi, tại mỗi 
góc thùng đều giữ chắc bằng góc kim loại.

43. f t f t l t t J I i f t B l b f t f f .
Pàomò s ù lià o  y ò n g  lá i fa n g z h i j í y ã .

Nhựa xốp dùng đ ể  chèn chống va đập.

44.
Xuanze hésh ì de yù nsh ũ  fa n g sh i hen z h ò n g y à o .

Việc lựa chọn phương thức vận chuyển thích hợp là 
rất quan trọng.

45. a * S # f t i T » m £ i s .
wèi le  què băo  xù nsù  j ia o h u o ,  w ồ  íã n g  y ằ o q iú  c ĩ  

d ìn g  h u ò  y ò n g  k õ n g y ù n .

Đê đảm  bảo việc giao hàng nhanh, chúng tôi yêu 
cầu vận chuyển lô hàng này bằng đường hàng  
không.

46. í ặ ì i t
zồng de lá i s h u õ , h ă iy ù n  b ĩ  t iễ lù  y ù n s h ũ  gèng 

p iá n y ì ,  dàn sùdù  m à n y íx iẽ .
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Nói chung, vận chuyển bằng đường biến rẻ hơn vận 
chuyển bằng đường sắt, nhưng tốc độ lại chậm hơn.

47.
Kõngyùn jlào kuài dàn yùníèi jlào gão.
Vận chuyển bằng đường hàng không nhanh nhưng 
phí vận chuyển lại cao.

48. ù  f a #  M a t t ® # ,
Yóu yú wo fang jí xũ zliè pĩ lmòwù, wỗ íãng 
jiãnchí shĩyòng kuằidì zliuãngyùn.
Do chúng tôi cần gấp lô hàng này, vi vậy chúng tôi 
kiên quyết sử dụng phương thức chuyển nhanh.

49. È T i í a t ì t t a - .
Yóu yú shãngpĩn de xingzhi, wo fang zhĩ néng 
shíyòng gõnglù yùnshũ.
Do tính chất của sản phẩm, chúng tôi chỉ có thể sử 
dụng phương thức vận chuyển bằng đường bộ.

50.

Rúguồ gùkè jianchi yòngkachẽ yĩvvài de yĩinshũ 
gõngjù, jiù bìxĩi fàdãn éwài fèiyòng.
Nếu khách hàng vận chuyển bằng phương tiện 
ngoài xe tải, thì họ phải thanh toán các khoán phí 
phát sinh.

51. t
Huòvvìi jiãng zài Xianggang zhuanchuan.
Hàng sẽ được chuyển lên thuyền ở Hồng Kông.

52. í i* ế í i ì 3 5 % t 
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Huòvvù zhuãng chuấn sh í kếnéng h u ì you  y ix ie  

sh ù lià n g  c h ũ rù , dàn bú h u ì chãoguò 5% .

Khi chất hàng lên thuyền có thề xuất hiện một vài 
chênh lệch, nhưng không thê vượt quá 5%.

53. * T f f f
wèi le biànyú wo fan g bèihuò zhuãngchuán, 
xĩwàng yúnxìí íẽnpĩ fãyùn.
Để tiện cho chúng tôi chất hàng lên thuyền, mong 
các ông đồng ý  cho vận chuyển theo lô.

54. È Í Ỉ I D I À S I ,

Yóu yú găngkỗu gõngrén b à g õ n g , j ia o h u o  zh ĩhẫ o  

tuĩchí.
Do công nhân ở cãng bãi công, nên việc gmo hàng 
đành phải hoãn lại.

55. ftgffiftft, B à a n r t ì i ỉ i T ỉ i i i ^ ỉ i t t H * .
Shìiyánqĩ huò ch u á n , y in w e i w om en  g u a n g jia  yùdào  

le y ù liằ o  búdào  de k ù n n á n .

Xin thứ lỗi về việc giao hàng lỡ hẹn, vì nhà máy 
của chúng tôi gặp sự ?ố.

56.

W om en  re n w e i h u ò w ù  sh ì zà i n ifa n g  băoguăn  sh í 

shòudằo sũ nh ầ i d e .

Chúng tôi nghĩ là hàng bị hư hại trong quá trinh 
bảo quản của các ông.

iff«
K ằ n lá i h u o w ii w è i shòudào x ìx ĩn  de c h u l í ,  b ìn ^ q iễ  

b è i fa n g z h i y ú  j iã rè q ì  f ù j ì n .
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_________________________

Xem ra hàng chưa dược xử lý căn thận, mà lại đặt 
ở gần bộ tăng nhiệt.

Wo kỗngpà you xiẽ hến huài de xiãoxĩ yào gàosù
Vn ĩ.

Tôi e là có vài tin xấu muôn báo với anh.

58.
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